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KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN (CHUYÊN TOÁN)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (1,5 điểm):
a) 

Cho biểu thức , tìm điều kiện của x để .
b) 

Cho , tính .
Câu 2 (1,5 điểm):
a) 








Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng  và parabol . Gọi A, B là các giao điểm của  và ;  và  lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B trên trục hoành. Tìm m để diện tích tứ giác  bằng ( đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét).
b) 
Giải hệ phương trình 
Câu 3 (2 điểm):
a) 
Giải phương trình .
b) 




Chứng minh phương trình  (x là ẩn số) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Gọi ,  là các nghiệm của phương trình đã cho, giả sử , tìm m để  đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 4 (3 điểm):


























Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt và  (điểm  nằm ngoài đường tròn ). Từ một điểm trên tia đối tia , vẽ các tiếp tuyến ,  với đường tròn  (, là các tiếp điểm và  nằm trong đường tròn ). Hai đường thẳng  và  cắt đường tròn  lần lượt tại và  (và   không trùng với ), hai đường thẳng  và  cắt nhau tại .
a) 

Chứng minh tứ giác  nội tiếp và .
b) 

Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .
c) 


Chứng minh khi thay đổi trên tia đối của tia  thì đường thẳng  luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 5 (2 điểm):
a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x và y thỏa mãn

.
c) Cho x, y, z là ba số thực dương, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

.



Hướng dẫn giải
Câu 1:


a) ĐKXĐ: . 


Để  thì 


Với  thì 


Với  thì 



Vậy để  thì  hoặc .

b) Với mọi , ta có: 



Khi đó, ta có 

Vậy .
Câu 2:



a) Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là .

Phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt do 



Gọi 2 nghiệm của phương trình là  và  .


Theo Vi-ét:  

Ta có 


 hoặc .


Vậy  hoặc .

Câu 3: 


a)  , ĐKXĐ: 
Áp dụng BĐT Cauchy – Schwarz, ta có: 



Mặt khác 





Đẳng thức xảy ra khi  và , tương đương với (thỏa mãn điều kiện)


Vậy phương trình đã có có nghiệm .

Câu 4: 










a) Ta có:  là tứ giác nội tiếp 


là tứ giác nội tiếp 

Suy ra . Mà đây là 2 góc có đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh BI trong tứ giác BCEI. 


 là tứ giác nội tiếp 




Xét và  có ; 



(g.g) 


b) Chứng minh tương tự câu a) ta cũng có được 



Xét  và  có:  

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AD)




Chứng minh tương tự ta có 


Từ (1) và (2), kết hợp ta suy ra 



Từ suy ra  hay I là trung điểm.
c) Gọi G và H lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng OO’ với đoạn thẳng AB và CD. K là giao điểm của OM và CD.



Xét hai tam giác vuông  và có  góc chung


Suy ra .




Xét 2 tam giác  và  có ; góc chung.


Suy ra 


Từ đó suy ra được HA là tiếp tuyến của đường tròn tại điểm A, chứng minh tương tự ra có HB là tiếp tuyến của đường tròn , suy ra H cố định.



Vậy CD luôn đi qua điểm H cố định là giao điểm của hai tiếp tuyến tại và của đường tròn .
Câu 5: 

a) 




Nếu  thì , mâu thuẫn với (2).


Nếu  thì , mâu thuẫn với (2)


Từ đó suy ra  hoặc .


Trường hợp 1: . Thay vào (1) ta được  (loại vì phương trình không có nghiệm nguyên)




Trường hợp 2: . Thay vào (1) ta được . Vì  nguyên nên .


Vậy phương trình có nghiệm nguyên  là 


b) Chứng minh BĐT:  và  .



Ta có:  


Tương tự  và 

Suy ra 

Dấu “=” xảy ra khi .


Vậy giá trị nhỏ nhất của S là  khi .



oleObject2.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image46.wmf
M


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image47.wmf
(

)

(

)

22

20212202022022

xyxyy

+-+=


oleObject54.bin

image48.wmf
2222

22

2222

22

222

xxyyyyzz

zzxx

S

xyzyzxzxy

-+-+

-+

=++

++++++


oleObject55.bin

image3.wmf
(

)

(

)

2

1

412121

fn

nnn

=

-++-


image49.wmf
0;1

xx

³¹


oleObject56.bin

image50.wmf
4

1

P

x

=

-


oleObject57.bin

image51.wmf
8

P

<


oleObject58.bin

image52.wmf
41

82

11

xx

<Û<

--


oleObject59.bin

image53.wmf
1

x

>


oleObject60.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
1

02

1

x

<<

-


oleObject61.bin

image55.wmf
1

x

<


oleObject62.bin

image56.wmf
1111

210

224

1

xxx

x

<Û->Û<Û£<

-


oleObject63.bin

image57.wmf
8

P

<


oleObject64.bin

image58.wmf
1

0

4

x

£<


oleObject65.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

12...40

Qfff

=+++


image59.wmf
1

x

>


oleObject66.bin

image60.wmf
*

n

Î

¥


oleObject67.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

22

11

21212121

412121

21212121

1

21212121

21212121

2121212121212121

22121

21212121

11

221221

fn

nnnn

nnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnnnnnn

nn

nnnn

nn

==

+-++-

-++-

+---+

==

+-+-+

éùéù

+---+

ëûëû

+---++---+

==

+-

+---+

=-

-+


oleObject68.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

11111114

12...40...

2189

21232325281

Qfff

=+++=-+-+-=-=


oleObject69.bin

image63.wmf
4

9

Q

=


oleObject70.bin

oleObject4.bin

image64.wmf
(

)

d


oleObject71.bin

image65.wmf
(

)

P


oleObject72.bin

image66.wmf
2

240

xmx

--=


oleObject73.bin

image67.wmf
2

160,

mm

D=+>"


oleObject74.bin

image68.wmf
1

x


oleObject75.bin

image5.wmf
(

)

:4

dymx

=+


image69.wmf
2

x


oleObject76.bin

image70.wmf
(

)

12

xx

<


oleObject77.bin

image71.wmf
12

12

3

2

m

xx

xx

ì

+=

ï

í

ï

=-

î


oleObject78.bin

image72.wmf
(

)

2

2

211212

''48

4

BA

m

ABxxxxxxxx

Þ=-=-=+-=+


oleObject79.bin

image73.wmf
(

)

''

1

15''''15

2

ABBA

SAABBAB

=Û+=


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image74.wmf
22

48152

44

mm

m

æö

Û++=Û=

ç÷

èø


oleObject81.bin

image75.wmf
2

m

=-


oleObject82.bin

image76.wmf
2

m

=


oleObject83.bin

image77.wmf
2

m

=-


oleObject84.bin

image78.wmf
(

)

(

)

3662621362

xxxx

++-+--=


oleObject85.bin

image6.wmf
(

)

0

m

¹


image79.wmf
36

x

-££


oleObject86.bin

image80.wmf
(

)

(

)

01316113632

xxxx

<++-£+++-=


oleObject87.bin

image81.wmf
(

)

2

6262132x6322

xx

+--=-+-+£


oleObject88.bin

image82.wmf
(

)

(

)

3662621362

xxxx

Þ++-+--£


oleObject89.bin

image83.wmf
36

xx

+=-


oleObject90.bin

oleObject6.bin

image84.wmf
263

x

+=


oleObject91.bin

image85.wmf
3

x

=


oleObject92.bin

image86.png




oleObject93.bin

image87.wmf
3

x

=


oleObject94.bin

image88.wmf
ADBC


oleObject95.bin

image7.wmf
(

)

2

:2

Pyx

=


image89.wmf
·

·

  

DCBDAB

Þ=


oleObject96.bin

image90.wmf
ADFE


oleObject97.bin

image91.wmf
·

·

  

DABIEB

Þ=


oleObject98.bin

image92.wmf
·

·

DCBIEB

=


oleObject99.bin

image93.wmf
 

BCEI

Þ


oleObject100.bin

oleObject7.bin

image94.wmf
·

·

EBIECI

Þ=


oleObject101.bin

image95.wmf
BIE

D


oleObject102.bin

image96.wmf
BDA

D


oleObject103.bin

image97.wmf
·

·

·

(

)

EBIABDACD

==


oleObject104.bin

image98.wmf
·

·

BADBEI

=


oleObject105.bin

image8.wmf
(

)

d


image99.wmf
BIEBDA

ÞDD

#


oleObject106.bin

image100.wmf
(

)

EIAD

IBBD

Þ=*


oleObject107.bin

image101.wmf
..

EIBDIBAD

Û=


oleObject108.bin

image102.wmf
BIFBCA

ÞDD

#


oleObject109.bin

image103.wmf
(

)

ACIF

BCIB

Þ=**


oleObject110.bin

oleObject8.bin

image104.wmf
MAD

D


oleObject111.bin

image105.wmf
MDB

D


oleObject112.bin

image106.wmf
·

góc chung

 

BMD


oleObject113.bin

image107.wmf
·

·

MDAMBD

=


oleObject114.bin

image108.wmf
MADMDB

ÞDD

#


oleObject115.bin

image9.wmf
(

)

P


image109.wmf
(

)

1

ADMD

BDMB

Þ=


oleObject116.bin

image110.wmf
(

)

2

ACMC

MACMCB

BCMB

DDÞ=

#


oleObject117.bin

image111.wmf
MAMB

=


oleObject118.bin

image112.wmf
(

)

ADAC

BDBC

=***


oleObject119.bin

image113.wmf
(

)

(

)

(

)

,,

******


oleObject120.bin

oleObject9.bin

image114.wmf
IEIF

=


oleObject121.bin

image115.wmf
EF


oleObject122.bin

image116.wmf
OHK

D


oleObject123.bin

image117.wmf
OMG

D


oleObject124.bin

image118.wmf
·

MOH


oleObject125.bin

image10.wmf
A'


image119.wmf
OHKOMG

DD

#


oleObject126.bin

image120.wmf
22

..

OHOK

OHOGOKOMOAOB

OMOG

Û=Û===


oleObject127.bin

image121.wmf
OAG

D


oleObject128.bin

image122.wmf
OHA

D


oleObject129.bin

image123.wmf
OGOA

OAOH

=


oleObject130.bin

oleObject10.bin

image124.wmf
·

AOH


oleObject131.bin

image125.wmf
OAGOHA

DD

#


oleObject132.bin

image126.wmf
·

·

90

OAHOGA

Þ==°


oleObject133.bin

image127.wmf
(

)

O


oleObject134.bin

image128.wmf
(

)

O


oleObject135.bin

image11.wmf
B'


image129.wmf
A


oleObject136.bin

image130.wmf
B


oleObject137.bin

image131.wmf
()

O


oleObject138.bin

image132.wmf
(

)

(

)

(

)

22

202122020220221

xyxyy

+-+=


oleObject139.bin

image133.wmf
(

)

(

)

(

)

22

22

202010121010130322

xyyxy

Û-+++-=


oleObject140.bin

oleObject11.bin

image134.wmf
2

y

³


oleObject141.bin

image135.wmf
2

10123032

y

>


oleObject142.bin

image136.wmf
12

y

-³


oleObject143.bin

image137.wmf
(

)

2

101013032

y

->


oleObject144.bin

image138.wmf
0

y

=


oleObject145.bin

image12.wmf
ABB'A'


image139.wmf
1

y

=


oleObject146.bin

image140.wmf
0

y

=


oleObject147.bin

image141.wmf
2

20212020

x

=


oleObject148.bin

oleObject149.bin

image142.wmf
2

202140400

xx

-=


oleObject150.bin

image143.wmf
x


oleObject12.bin

oleObject151.bin

image144.wmf
0

x

=


oleObject152.bin

image145.wmf
(

)

;

xy


oleObject153.bin

image146.wmf
(

)

0;1


oleObject154.bin

image147.wmf
(

)

2

22

1

,,

2

xyxyxy

+³+"


oleObject155.bin

image148.wmf
3

,,0

2

abc

abc

bccaab

++³"³

+++


image13.wmf
(

)

2

15

cm


oleObject156.bin

oleObject157.bin

image149.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

2222

13313

22.

22222

xxyyxyxyxyxy

-+=-++³+=+


oleObject158.bin

image150.wmf
(

)

22

3

22

2

yyzzyz

-+³+


oleObject159.bin

image151.wmf
(

)

22

3

22

2

zzxxzx

-+³+


oleObject160.bin

image152.wmf
33333

.

2224

xyyzzx

S

yzzxzxxyxyyz

æö

+++

³++³=

ç÷

+++++++++

èø


oleObject161.bin

oleObject13.bin

image153.wmf
xyz

==


oleObject162.bin

image154.wmf
33

4


oleObject163.bin

oleObject164.bin

image14.wmf
2

233

3

3

xyyxxy

xyyxxy

ì

-+=

ï

í

+-=

ï

î


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

3662621362

xxxx

++-+--=


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

2

22

110

xmxmm

--+-=


oleObject16.bin

image17.wmf
1

x


oleObject17.bin

image18.wmf
2

x


oleObject18.bin

image19.wmf
12

xx

£


oleObject19.bin

image20.wmf
2

x


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

O


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

O'


oleObject22.bin

image23.wmf
A


oleObject23.bin

image24.wmf
B


oleObject24.bin

image25.wmf
O


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

O'


oleObject26.bin

image27.wmf
M


oleObject27.bin

image28.wmf
AB


oleObject28.bin

image29.wmf
MC


oleObject29.bin

image30.wmf
MD


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

O


oleObject31.bin

image32.wmf
C


image1.wmf
(

)

(

)

2

xx1x23xx

P

1x

1x

+-+-

=+

-

-


oleObject32.bin

image33.wmf
D


oleObject33.bin

image34.wmf
D


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

O'


oleObject35.bin

image36.wmf
AC


oleObject36.bin

image37.wmf
AD


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

O'


oleObject38.bin

image39.wmf
E


oleObject39.bin

image40.wmf
F


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

image2.wmf
P8

<


image41.wmf
CD


oleObject44.bin

image42.wmf
EF


oleObject45.bin

image43.wmf
I


oleObject46.bin

image44.wmf
BCEI


oleObject47.bin

image45.wmf
EI.BD=BI.AD


oleObject48.bin

